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“TÂM”, BÀI HỌC VỠ LÒNG
HP                                                                                             Đạt Tường

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy:
“Chư hiền đệ hiền muội rất lòng thành kỉnh đối với Thiêng Liêng, Bần Đạo lưu lại đôi vần để gọi là vỡ lòng. Chư đệ muội sẽ vững vàng trên đường tu tánh luyện mạng. Gọi là vỡ lòng, nhưng hầu hết không ai thuộc mặc dầu đã được lên lớp.

Chư đệ muội nghe đây:

Ta đến chỉ con đường thoát khổ,

Cho người đời giác ngộ quày chơn,

Đời còn mưa gió nhiều cơn,

Chim khôn lót tổ, người khôn liệu lường.

May mắn được vào trường tiến hóa,

Thánh phàm trong hai ngả cận kề,

Phàm phu lặn hụp sông mê,

Thánh tâm vượt khỏi trần nê ái hà.

Phàm hay Thánh suy ra cho tột,

Phật hay ma chỉ một cái TÂM,

Tâm là thiện ác khởi mầm,

Siêu thăng cũng đó, đọa trầm là đây.

Người đem cái tâm này biện luận,

Dầu đạo đời cảm ứng không sai,

Muôn kinh ngàn điển xưa nay,

Khuyên đời độ chúng không ngoài cái tâm.”

1. Tâm với người vừa cầu Đạo

- Từ khi mới “lập Đạo”, Đức Chí Tôn đã dạy ngay:

“Bạch Ngọc từ xưa đã ngự rồi,

Chẳng cần hạ giới vọng cao ngôi;

Sang hèn trối mặc tâm là quý,

Tâm ấy tòa sen của Lão ngồi.”
Tâm là điểm cốt lõi cần thiết của người tìm Đạo, là nôi Đức Thượng Đế ngự nơi mỗi người, cho nên ngay trong hình thức lễ bái của đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn cũng đã dạy các vị Tiền khai hướng dẫn lễ sĩ cách đi lễ theo hình chữ Tâm trong các buổi cúng đại lễ. Cách đi lễ được diễn tả theo nét vẽ là bộ tâm忄khi dâng hương hay chữ tâm 心 “hoành câu tợ nguyệt tà” khi dâng Tam bửu.  
Người tín hữu Cao Đài còn thể hiện “Tâm” qua cách lạy: hai tay Ấn Tý chắp lại “quả tâm” nơi ngực, khi lạy xuống hai bàn tay bung xòe với ý nghĩa “tấm lòng chia sẻ yêu thương” và ngẩng lên với hai tay chắp Ấn Tý trở lại nơi ngực có nghĩa “tìm đường trở lại với Thái Cực” Đây là cách dụng sự cầu lý nhắm tác động đến ý thức  tiến hóa tâm linh của mỗi tín đồ Đại Đạo, cũng hàm chứa ý nghĩa một sự song hành dung hòa giữa hai phần Nội giáo tâm truyền là tự tu- tự độ, và Ngoại giáo công truyền là độ tha của người môn đệ của Đức Chí Tôn trong Tam Kỳ Phổ Độ. 
Chính vì vậy, Đức Mẹ đã dặn dò:
“MẸ để lời dưới đây cho các con dùng làm chuẩn thằng…
Gắng sức trau giồi một chữ Tâm,

Đạo đời muôn việc khỏi sai lầm.

Tâm thành ắt đoạt đường tu vững,

Tâm chánh mới mong mối Đạo cầm.

Tâm ái nhơn sanh an bốn biển,

Tâm hòa thiên hạ trị muôn năm.

Đường tâm cửa Thánh dầu chưa vẹn,

Có buổi hoài công bước đạo tầm.
Hãy ... thật hành bao nhiêu đó, các con sẽ đắc đạo tại thế vậy.”

- Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy tiếp:
“Nói rất dễ mà làm rất khó,

Mình dối mình nào có hay đâu,

Tâm thường điên đảo vọng cầu,

Phật Tiên cũng muốn, công hầu cũng ham.

Đọc kinh sách tâm làm quân tử,

Sĩ diện đời tâm giữ nghĩa nhân,

Vào đời chen lấn thua hơn,

Thì tâm lại nổi nhiều cơn bão bùng.

Nào được mất muôn chung ngàn tứ,

Nào nhục vinh danh dự bạc tiền,

Nào sự nghiệp, nào tình duyên,

Sống ăn mặc ở triền miên lo lường.

Một lời nói tâm thường chủ động,
Một việc làm chết sống do tâm,

Chủ quan, tâm phải sai lầm,

Hóa nên ích kỷ độc tôn kiêu kỳ.

Tham sân có thì si sẵn có,

Hễ si thì tâm khó quân bình,

Thánh xưa kia có răn mình,

Là giới thận độc cho tinh mọi người.

Nói không phải, một lời không nói,

Làm hại người mình lợi, không làm,

Tham dầu việc nhỏ cũng tham,

Sân dầu việc nhỏ tánh phàm cũng sân...”

- Câu kinh đầu tiên của bài Niệm Hương là bài học căn bản cho mọi tín hữu: “Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp”. Lòng là tâm, vậy trong ba yếu tố: lòng thành, lòng tin và lòng hòa hiệp; “tâm thành” là yếu tố quyết định.

▪ Đức Mẹ khẳng định:

“Một chữ Thành cũng được hồi nguyên.”

▪ Đức Lê Đại Tiên dạy:

“Nên nhớ rằng Thiêng Liêng lúc nào cũng âm phò mặc trợ tùy theo lòng chí thành của chư hiền đệ muội.

Trình độ nào cũng được dìu dẫn, chẳng lựa quý tiện phú bần, không đợi tài hay sức mạnh.

Lòng chí thành sẽ đem đến cho chư đệ muội những toàn năng toàn giác. Nếu chư đệ muội sụt sè hay có những ý tưởng mơ hồ, nhẹ đức tin, thì dầu việc nhỏ như việc hàng ngày cũng không làm nổi, lựa là phổ độ nhơn sanh.”

▪ Đức Lý Giáo Tông nhắc nhở như sau:

“Đây là Bần Đạo nhắc lại trước khi khai Đạo, Đức Chí Tôn đã dạy rằng:

Bạch Ngọc từ xưa đã ngự rồi, … …
Tâm ấy tòa sen của Lão ngồi.

Theo lời dạy của Đức Chí Tôn là: Đức Chí Tôn chỉ ngự trị nơi cõi lòng của chư hiền, mà nếu chư hiền tạo thành một tòa nhà nguy nga đẹp đẽ mà lòng chư hiền thiếu hẳn lòng kính thành thì tòa nhà ấy có quý báu chi đâu”.

▪ Đức Trần Hưng Đạo Đại Thánh hướng dẫn:
“Vậy chư hiền đệ muội nghe Bản Thánh phân đây:

Trường học đạo cũng giống như trường học đời.

Ngày nhập môn cầu Đạo giống như ngày học sinh đến trường ghi tên học chữ. Lãnh phái cấp Đạo cũng giống như học trò lãnh thẻ học sinh. Khi vào trường rồi mỗi người phải ráng lo học tập để được lên lớp. Trường đời có nhiều thang cấp bực học vấn, trường đạo cũng thế. Khi ghi tên thì đồng ghi cùng một lúc, nhưng cuối niên học có được lên lớp hay chăng đó là một việc khác, và đến ngày thi hội có được đỗ đạt cùng không đó là một việc khác nữa.

Xuyên qua mấy câu giải đáp của chư hiền đệ muội vừa qua trong lãnh vực nhập môn cầu đạo giữ gìn chay lạt, siêng năng đến chùa, thực hành Tam quy Ngũ giới, đó mới chỉ là bề ngoài, hình thức tập sự vỡ lòng đây. Những giới luật đó ví như tập viết trong vở hàng đôi, sự đi chùa giữ gìn quy giới, ăn chay lục thập hoặc trường chay không phải chỉ có bấy nhiêu đó rồi được thành công đắc quả vị Tiên Phật. Nhưng muốn đi đến chỗ đắc quả vị Tiên Phật phải trải qua các giai đoạn đó.

Chư hiền đệ muội đã luân hồi nhiều kiếp trong cõi trần trược này rồi, nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp ý đã gây khá nhiều và đang trong thời kỳ trả quả và cũng đang vay nghiệp mới. Nhập môn cầu Đạo giữ gìn quy giới cho đúng đắn, đó là chận đứng sự vay nghiệp mới mà thôi.

Cần phải học hỏi giáo lý cho nhiều, giáo lý là ngọn đèn sáng soi rọi dẫn dắt mình đi đúng trên đường đạo để khỏi xiêu ngã lâm vấp vào tội lỗi. Học giáo lý để khai mở Thánh tâm. Khi Thánh tâm được khai mở thì tâm đạo được thuần, bằng an trên bước đường tu học. Nhờ cái quy giới bên ngoài để khép mình vào đường ngay nẻo thẳng, hầu đi ngay tới trên đường đạo đức.

Còn việc đắc quả vị Tiên Phật cũng phải bắt nguồn từ chỗ khai mở Thánh tâm kiên nhẫn công phu tu luyện mới mong đạt được Đạo.

Hôm nay chư hiền đệ muội mới hành lễ nhập môn cầu Đạo giữ giới, Bản Thánh chỉ phân giải bấy nhiêu đó, về nhà ráng lo tu học để tiến hóa trên đường Thiên luân. Trái lại, nếu nhập môn rồi không lo tu học, khác nào đến thầy phù thủy lên khoán lãnh niệt và đảy phái về đeo hoặc để dưới gối đầu nằm.

Quy giới không giữ, giáo lý không học, nghiệp cũ không lo tu bồi âm chất hồi hướng trả quả và sẽ gây thêm nghiệp mới thì việc nhập môn cầu Đạo chỉ là học sinh đến trường ghi tên, hằng tháng đến đóng học phí, bài vở không học không làm, cuối năm dốt nát vẫn huờn dốt nát.”

2. Công trình căn bản, người tín hữu cần ý thức:
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư khi giảng về “Lẽ sống và lẽ chết”, Ngài nói:

“Sứ mạng của con người mà Bần Tăng vừa nêu lên trên, đó là sứ mạng tự mình làm cho mình tiến hóa bằng cách tu học tu hành, khêu tỏ ngọn đèn thiên lương và giữ mãi ánh sáng thiên lương ấy mãi mãi trong nội tâm. Kế đến là sứ mạng đem đạo độ đời, cảnh tỉnh giác ngộ người đời hiểu biết để cùng khêu tỏ ngọn đèn thiên lương ấy mà danh từ đạo học gọi là tâm đăng.

Nếu mỗi người hằng giữ cho ngọn tâm đăng hằng sáng tỏ mãi mãi, thì ngôi Tiên vị Phật đã sẵn dành một bên cho họ. Ngọn tâm đăng ấy trường tồn vĩnh cửu trong hiện kiếp cũng như các kiếp bất sanh bất diệt. Đó mới gọi rằng sống trong thể chết.

Còn trái lại, nếu con người không biết sứ mạng vi nhân, tưởng rằng một kiếp sống hiện tại, chạy đôn chạy đáo, làm đủ mọi cách để gầy dựng sự nghiệp trăm năm cho mình, cho con cháu trong hậu thế; trong sự gầy dựng sự nghiệp vật chất đó, đã vùi lấp chơn linh thiên tánh trong mê muội tham dục, phú quý đỉnh chung, danh lợi, tình tiền, làm ngọn đèn tâm đăng bị che lấp trong muôn thuở. Đó là con người đã và đang chết trong xác thể còn sống.”

Đức Tam Trấn Oai Nghiêm Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân có dạy:
“Đặt mình trong cửa đạo, có hai phần cần phải lưu ý:

1. Là hình thức tổ chức tập đoàn phổ độ chúng sanh hướng về một nẻo.

2. Là phần nội tâm cần có phẩm hạnh đạo đức phong độ người tu, hiểu căn hiểu cội mình từ đâu đến, đến để làm gì, rồi sẽ đi đâu?

Khi biết được căn cội, hãy phản bổn huờn nguyên, trở về căn cội, mà đường lối trở về đó không phải trên trường đời, cũng không phải trên dư đồ quốc tế, mà chính ở nội tâm.
Bần Đạo rất may được chỉ định vào hàng Tam Trấn của Đại Đạo, nhờ đó có nhiều dịp gần gũi Phật Tiên, học hỏi thêm nhiều về phương diện giáo lý Đạo.

Thử đặt một tiêu chuẩn để làm thước đo phẩm hạnh cùng công quả của người tu. Tỷ dụ: Muốn được vào hàng Thiên phong Giáo phẩm, hãy tự kiểm điểm xem mình đã hiểu luật pháp đạo, phẩm hạnh đạo, công quả phổ độ chúng sanh, chay lạt, nghi thức, lễ bái, cùng trình độ hiểu biết về văn hóa cũng như về giáo lý đạo đã đến đâu, có xứng với hàng giáo phẩm ấy chưa? Nếu xứng, dầu chưa được vào hàng ấy cũng tự vui thú ở nội tâm. Bằng chưa xứng, dầu được mang lấy danh từ ấy vào, nhưng trước mặc cảm của nhơn sanh và tự tâm mình thầm hiểu, đó là điều khổ vậy.

Đứng trước một hoàn cảnh phũ phàng, bị người bạc đãi, hãy tự kiểm điểm xem mình có tác phong đúng đắn, tư cách nghiêm trang với người đối diện cùng chăng? Nếu có, cũng tự thầm vui, vì sự phũ phàng ấy tự người gán cho mình. Ngược lại, nếu tại bởi mình thiếu sót, thì hãy ôn tồn vui vẻ tu tỉnh cho được đầy đủ xứng đáng hơn.

Tạm giải hai điều đó để chư hiền đệ muội về nhà suy xét, kiềm chế tâm trung để trở nên người đoan trang phẩm hạnh đạo đức. Phẩm vị Thần Tiên không khó, danh vị ở đời cũng không khó, chỉ khó là lòng mình, nhân cách mình, tác phong cùng phẩm hạnh chưa xứng đó thôi.”

Khi đắp được nền móng vững vàng Công quả Công trình từ nội tâm và tác phong đạo hạnh như vậy, mỗi người tín hữu Cao Đài chúng ta sẽ trỗi bước lên thêm phần thứ ba của Tam công là Công phu–Tâm pháp.
3. Tâm với người cầu Tâm pháp
- Ngay với việc tu “Tâm pháp” Đại thừa cũng không ngoại lệ. Chúng ta thấy những lời kinh đầu tiên mỗi khi tọa thiền đã nhắc:

“Tham thiền giao cảm Phật Tiên,

Cầu xin Thượng Phụ chứng miên tâm thành.

(...)
Lòng thành tu luyện khẩn cầu...”

Tóm lại, bước vào đường tu “tâm pháp”, mong vọng tu cao cho được bằng chị bằng anh nhưng lại không đắp móng vững vàng, tâm hạnh thiếu nền tảng thanh tịnh thì chắc chắn không có kết quả!

▪ “Thiếu tâm chí thành kiên trì thì nấc thang Đại thừa khó bước lên, thiếu hạnh chơn tu thì dễ lạc vào bàng môn tả đạo. Tâm hạnh viên dung mới khỏi uổng công tu học”.

▪ “Chữ Thành là một gạch liền để cho đôi bên không chướng ngại, chữ Thành đồng với Thánh, thân với Hiền cận cùng Trời, kề với đất với người. Nên người tu đã được chữ Thành là người có đủ sức dự vào việc dưỡng dục của Đất Trời.

Đã nói Thành là một danh từ dễ hiểu nhứt, nhưng cũng khó làm nhứt. Thành nghĩa là hoàn bị, hàm tàng lý- khí- hình một khối… thành là huờn hư Tam bảo một khí Thái hòa.
Khí ấy… làm sức sống bao hàm cả hình và khí, khí ấy khoa học gọi là điện khí, nhà tôn giáo gọi là Thái Cực chơn Nhứt mà ở người tu đó là chỗ huờn đơn.”

▪ “Chư hiền đệ nên nhớ câu: ‘Nhơn năng hoằng Đạo, phi Đạo hoằng nhơn’. Hôm nay, Bần Đạo dạy cho chư đệ muội một đoạn giáo lý cũng gọi là ‘vỡ lòng’ cho những ai bước vào Thượng thừa Chơn đạo.

THI BÀI

Đường Thiên đạo dễ vào khó bước,

Nẻo luân hồi muốn vượt khó qua,

Vì chưng nghiệp lực trần la,

Trói trăng nhơn thế vào ra vòng trần.

Người mang lấy kiếp thân tứ đại,

Chịu đón ngăn năm ải sáu đường,

Bụi hồng mờ phủ thiên luân,

Biết đâu chín cõi mười phương tìm về.

 Đời ai bảo sông mê bể khổ,

Đạo ai rằng lắm chỗ nan tri,

Có câu sanh ký tử quy,

Sống thì tạm gởi thác về, về đâu?

Đạo là lý rộng sâu vô lượng,

Ở nơi Trời trưởng dưỡng quần linh,

Ở nơi vạn vật hóa sinh,

Nơi người là máy tối linh vận hành.

Tứ đại ấy kết thành huyết nhục,

Một âm dương un đúc con người,

Cũng như vũ trụ đất trời,

Một tịnh một động rộng khơi một bầu.

Cuộc tuần huờn phát thâu luân động,

Đường hiệp tan chết sống vô thường,
Ngũ hành xung khắc khôn lường,

Tiên thiên bát quái biến đường hậu thiên.

Người muốn đạt đến quyền hằng sống,

Phải thoát ra ngõ cổng thiên luân,

Chính mình tạo một trời xuân,

Xuân tâm bất diệt kim thân chu toàn.

Muốn đi cuối tận đàng đạo pháp,

Thì lý chơn tu tập đành rành,

Dọn mình cho được tịnh thanh,

Diệt điều tham dục trở sanh tâm điền.

Tâm vốn tịnh không phiền không não,

Tâm lặng rồi lẽ Đạo sáng soi,

Pháp môn men bước học đòi,

Hỏi tâm cho biết xem coi là gì.

Tâm đạo đức mới thi chánh pháp,

Tâm thế trần dung nạp lợi danh,

Trò đời diễn cuộc cạnh tranh,

Đạo là cứu cánh nhơn sanh buổi này.

Người hành đạo đức tài gồm đủ,

Phục nhơn tâm quy củ vẹn gìn,

Dung hòa hai lẽ lý tình,

Cho đời thức tỉnh mộng huỳnh thương yêu.

Người hành đạo trăm chiều gian khổ,

Vì nhơn sanh trong chỗ điêu linh,

Phải đâu mình hưởng riêng mình,

Phật Tiên còn đến thế tình độ nhơn.

Thời mạt kiếp lắm chơn lắm giả,

Phận tu hành chí cả đừng nao,

Đời còn lắm cảnh khổ đau,

Con người đạo đức tính sao bây giờ? 
(…)
Kỳ hạ nguơn mở đàng tận độ,

Thời xá ân cứu khổ quần linh,

Nên chăng thì cũng do mình,
Nội tâm củng cố, giữ gìn Thiên tâm.

Tài đức chẳng bao lăm chi kể,

Cái tâm là đáng để người tu,

Trót sanh vào cõi trần tù,

Mà tâm giác ngộ công phu đắc thành.”

*

Đức Ngọc Lịch Nguyệt Đại Tiên trong một lần giáng đàn khi xưa đã nhắc:

“Đây là bài học cho các em nam cũng như nữ, vì đề tài chữ Tâm rất quan hệ đối với người tu hành, vì chỉ có Tâm mới định được mọi việc chính cho đường tu.
Nếu các em hiểu tường thì tâm chính là một chánh điểm quyết định cho sự thành Tiên tác Phật của kẻ tu hành.”

Bài học tuy sơ đẳng, đơn giản nhưng ý nghĩa và giá trị thực hành không hề giản đơn chút nào!
Chúng ta cần phải ý thức đến điều này trên đường tu (cả Phổ độ và Tâm pháp). Thường xuyên chăm sóc ngọn “Tâm đăng” của mỗi người. Nếu làm theo được những lời hướng dẫn của Ơn Trên như thế, chúng ta sẽ có cơ sở để hy vọng vào sự phát triển việc thực thi sứ mạng Kỳ Ba, chúng ta sẽ có được lòng tin vào sự tăng trưởng bền vững của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trên cả hai phương diện Thế đạo và Thiên đạo.
Thực thể Đạo này mang lại hữu ích thiết thực cho đời sống nhân sinh đồng thời cũng hướng đến giá trị tâm linh siêu việt.

“… chư thiện tín ghi nhớ: Phật, Tiên, Thánh và các Đấng Thiêng Liêng vì đời mở Đạo, hiện thân cứu đời.
Chúng sanh chỉ lo tu Tâm luyện Tánh làm căn bản, chớ đừng nặng lòng lo tế lễ.”

“Đạt Đạo nhờ tâm chẳng vọng tâm,

Muôn đường ngàn nẻo cũng do tâm,
Hỡi ai giữ được tâm chuyên nhứt,

Sẽ dứt phàm tâm lộ Thánh tâm.

Chứng Đạo cùng không bởi một tâm,

Tâm thành bất tức khỏi mê lầm,
Trầm luân do có tâm sinh diệt,

Dứt được trầm mê rõ diệu thâm.”

“Đạo thành do một chữ tâm,
Tâm là ngôi vị sẵn cầm trong tay.”

Đức Thái Thượng Đạo Tổ dạy ngắn gọn:
“Ngày chung quy, chỉ đem về Thầy một chữ Tâm và những công nghiệp đã gây thành cho sanh chúng.”
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